
VNĐ/md VNĐ/ thanh VNĐ/m2

1  
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA
* Ốp tường 2 lớp phủ ASA

EW145T12A
145(w)x12(h) 

(L=3.0m)
79,000   237,000   635,000   8.00  

2  
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA
* Ốp tường 2 lớp phủ ASA

EW118T16A
118(w)x16(h) 

(L=3.0m)
66,000   198,000   660,000   10.00  

3  
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA
* Ốp tường 2 lớp phủ ASA

EW204T16A
204(w)x16(h) 

(L=3.0m)
132,000   396,000   660,000   5.00  

4  
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA
* Ốp tường 2 lớp phủ ASA

EW168T24A
168(w)x24(h) 

(L=3.0m)
116,800   350,400   730,000   6.25  

5  
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA
* Ốp tường 2 lớp phủ ASA

EW202T28A
202(w)x28(h) 

(L=3.0m)
142,000   426,000   710,000   5.00  
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6      

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW100T50A
100(w)x50(h) 

(L=3m)
165,000          495,000          

7      

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW80T33A
80(w)x33(h) 

(L=3m)
130,000          390,000          

8      

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW60T28A
60(w)x28(h) 

(L=3m)
98,000            294,000          

9      

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW50T50A
50(w)x50(h) 

(L=3m)
105,000          315,000          

10    

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW150T62A
150(w)x62(h) 

(L=3m)
265,000          795,000          

11    

* Lam chắn nắng                   
* Lam đứng ngoài trời           
* Hàng rào, lan can               
* Thanh gác, dầm, cột giàn 
hoa       

EW120T120A
120(w)x120(h) 

(L=3m)
350,000          1,050,000       

13    * Nẹp V phủ ASA EW30T45A
30(w)x45(h) 

(L=3m)
55,000            165,000          

14    * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
23,000            69,000            

15    * Mũ cột 120x120 PKM120 75,000 VNĐ/chiếc



16  * Ốp chân cột 120x120 PKC120

17  * Ke sàn PK01

60,000 VNĐ/chiếc

1,000 VNĐ/chiếc


